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Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 15/09 đến 19/09 
Vũ Thị Hằng Giang  

Tuần 2 

Từ 22/09 đến 26/09 
Phạm Thị Tâm  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của 

trẻ) 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.  

- Mời trẻ vào các góc chơi. 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 

- Xem tranh, ảnh về trường, lớp học của bé, các cô, các bạn trong lớp bé 

- Trò chuyện về trường, lớp học của bé, các cô, các bạn trong lớp 

- Giáo dục trẻ đi học ngoan, không khóc, yêu quý cô giáo và các bạn, thích được đến  
Hoạt động chơi: 

- Trò chuyện hỏi trẻ về thông tin cá nhân (tên, tuổi). (MT30)  

Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ! 

- Dạy trẻ một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào cô giáo, chào bố mẹ, cảm ơn, tạm biệt... 

(MT38)  

MT30, 

MT38 

Thể dục sáng 

Thể dục sáng: 

Tập thể dục theo nhạc chung của trường  

- Thực hiện đủ các động tác khởi động trong bài tập thể dục theo hướng dẫn  

+ Động tác 1: Hô hấp  

+ Động tác 2: Hai tay đưa ra phía trước, hạ xuống  

+ Động tác 3: Hai tay đưa lên cao, cúi người xuống. 

+ Động tác 4: Hai tay chống hông, đứng khụy gối  

+ Động tác 5: Bật nhảy tại chỗ - Tập theo nhạc bài hát: Nối vòng tay lớn  

- Nhảy giao lưu theo nhạc bài: Let's dance ( Nào ta cùng nhảy)  

 

Chơi - tập có chủ 

định 
T2 

Hoạt động tạo hình 

Di màu tự do 

(đề tài)  
 

Hoạt động tạo hình 

Dán bóng bay 

(tiết mẫu)  
 

MT17 



T3 

Hoạt động nhận biết 

Lớp học của bé  
 

Hoạt động nhận biết 

Các bạn của bé (MT17)  
 

T4 

Âm nhạc 

- NDTT- VĐTN: Trường chúng cháu là 

trường mầm non 

- NDKH- NH: Trường mầm non Vĩnh Ninh 

thân yêu  
 

 

Âm nhạc 

- NDTT- DH: Đu quay 

- NDKH- TCÂN: Tai ai tinh  
 

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Bạn mới 

(Trẻ chưa biết)  

 
 

Làm quen văn học 

Truyện: Đôi bạn nhỏ 

(tiết trẻ chưa biết)  
 

T6 

Vận động 

- BTPTC: Tay em 

- VĐCB: Đi đến rổ đồ chơi 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ  
 

 

Vận động 

- BTPTC: Bé tập thể thao 

- VĐCB: Đi trong đường hẹp 

- TCVĐ: Ai bắt trước giỏi nhất  
 

Hoạt động ngoài trời 

Tuần III: 

* Quan sát: Thời tiết, khu vận động, cầu trượt, cây hoa nhài, cây lưỡi hổ, 

* TCVĐ: Gà gáy vịt kêu, bóng tròn to, gieo hạt, dung dăng dung dẻ, con bọ dừa. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn  

Tuần IV: 

* QS: Góc thiên nhiên, nhà bóng, cây lá thơm, cây tóc tiên, cây đơn đỏ.  

 



* TCVĐ: Quả bóng xanh, đuổi theo bóng, bong bóng xà phòng, dung dăng dung dẻ. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  
 

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: 

- Bé chơi với búp bê: Bế em, ru em ngủ, tập xúc cho em ăn… (tuần 3) 

- Hoạt động với đồ vật: Chơi lồng hộp, chơi với con thú có dây kéo, đâp bóng…(tuần 4) 

* Góc vận động: 

+ Vận động tinh: TC Con muỗi, các ngón tay, tập vo giấy 

+ VĐCB: Đi đến rổ đồ chơi. Đi trong đường hẹp 

+ TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, ai bắt trước giỏi nhất. 

* Góc bé chơi với hình và màu: 

- Nhận biết màu đỏ, hình tròn, chắp ghép hình 

* Góc tạo hình: 

- Làm quen với giấy màu, hồ dán. 

- Di mầu đồ chơi bé thích, dán quả bóng. 

* Góc văn học: 

+ Xem tranh thơ, truyện: Thơ: Trăng ơi từ đâu đến; truyện: Đôi bạn nhỏ. 

+ Xem ảnh các bạn trong lớp, đèn ông sao 

- Thứ 4 tuần 3: Thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu với lớp D1 (khu vận động) 

- Thứ 4 tuần 4: Thay thế hoạt động góc bằng hoạt Dân Vũ "Thể dục sáng "  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Thứ 3 tuần II giao lưu hoạt động ăn, ngủ với lớp A4 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Có thói quen văn minh trong ăn uống. 

- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực phẩm 

thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Nghe kể chuyện: Đôi bạn nhỏ. Thỏ con không vâng lời  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

Dạy trẻ thích ghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. (MT8)  
 

 

MT8 



Chơi - tập buổi 

chiều 

- Tuần III: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Gà gáy vịt kêu 

Thứ 3: Rèn KNVS (KNVĐ): Rèn kỹ năng cất dép 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Đu quay 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Bạn mới 

Thứ 6: 

* Nêu gương bé ngoan, liên hoan văn nghệ. Tiêu chí bé ăn hết xuất của mình, bé ngủ đủ 

giấc buổi trưa. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

- Tuần IV: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Ngón tay nhúc nhíc 

Thứ 3: Rèn KNVS (KNVĐ): Rèn kỹ năng cất balo 

Thứ 4: Hát BH cũ: Trường chúng cháu đây là trường mầm non  

Thứ 5: Kể chuyện diễn cảm: Đôi bạn nhỏ. 

Thứ 6: 

* Nêu gương bé ngoan, liên hoan văn nghệ. Tiêu chí bé ăn hết xuất của mình, bé ngủ đủ 

giấc buổi trưa. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  
 

 

Chủ đề - Sự kiện  Lớp học của bé Các bạn của bé 

 

 


